CHUYÊN ĐỀ:

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý TRONG VIỆC 
RA QUYẾT ĐỊNH VỀ THI HÀNH ÁN

Thi hành án dân sự có vai trò quan trọng trong hoạt động tố tụng nói chung và quá trình giải quyết vụ án nói riêng. Đó là công đoạn cuối cùng của hoạt động tố tụng, bảo đảm cho bản án, quyết định của Tòa án được chấp hành nghiêm chỉnh, góp phần tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước.
Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự 2008, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015.  Để triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2015. Đây là một trong những dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế về thi hành án dân sự nói chung và các quy định về thủ tục thi hành án dân sự nói riêng.

Trong phạm vi tài liệu tập huấn này sẽ giúp cho công chức thực hiện công tác thi hành án dân sự cập nhật kiến thức và hiểu thống nhất các quy định mới của Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014), Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 và Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 trong việc ra quyết định thi hành án để đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả.

Quyết định thi hành án là văn bản do Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân 

sự có thẩm quyền ban hành để thi hành một hoặc nhiều khoản của những bản án, quyết định dân sự được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự, làm căn cứ cho Chấp hành viên lập hồ sơ và tổ chức việc thi hành án, nhằm đảm bảo lợi ích của nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự tham gia vào việc thi hành án.

Quyết định thi hành án được ban hành theo hai trường hợp tương ứng với hai loại việc thi hành án sau đây:

- Quyết định thi hành án trong trường hợp Thủ trưởng cơ quan thi hành án chủ động ra quyết định thi hành án.

- Quyết định thi hành án trong trường hợp thi hành án theo đơn yêu cầu.
I. Việc ra Quyết định thi hành án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014)

Điều 36. Ra quyết định thi hành án 

1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án khi có yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 
Thời hạn ra quyết định thi hành án theo yêu cầu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án.

2. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền chủ động ra quyết định thi hành án và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành đối với phần bản án, quyết định sau: 

a) Hình phạt tiền, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí, lệ phí Tòa án;

b) Trả lại tiền, tài sản cho đương sự; 

c) Tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu hủy vật chứng, tài sản; các khoản thu khác cho Nhà nước;

d) Thu hồi quyền sử dụng đất và tài sản khác thuộc diện sung quỹ nhà nước;

đ) Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

e) Quyết định của Tòa án giải quyết phá sản.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thi hành án.

Đối với quyết định quy định tại điểm đ khoản này thì phải ra ngay quyết định thi hành án. 

Đối với quyết định quy định tại điểm e khoản này thì phải ra quyết định thi hành án trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định.

3. Quyết định thi hành án phải ghi rõ họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; số, ngày, tháng, năm, tên cơ quan, tổ chức ban hành bản án, quyết định; tên, địa chỉ của người phải thi hành án, người được thi hành; phần nghĩa vụ phải thi hành án; thời hạn tự nguyện thi hành án. 
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

II. Việc ra Quyết định thi hành án theo quy định của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ 
1. Về việc ra quyết định thi hành án chủ động

Việc chủ động ra quyết định thi hành án được quy định tại Điều 36 Luật thi hành án dân sự và Điều 6 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP. So với Luật Thi hành án dân sự 2008 và Nghị định số 58/2009/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 125/2013/NĐ-CP) thì Nghị định 62/2015/NĐ-CP có một số quy định mới được bổ sung với những nội dung cụ thể như sau:

Ngoài phạm vi các nội dung mà Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự được quyền ra quyết định thi hành án chủ động theo quy định tại Điều 36 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, một số loại việc Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự được bổ sung quyền chủ động ra quyết định thi hành để đảm bảo lợi ích cho Nhà nước theo Luật sửa đổi, bổ sung gồm: Lệ phí Tòa án (đây là một khoản thu cho ngân sách nhà nước tương tự như án phí để đảm bảo tránh gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước); Quyết định của Tòa án giải quyết phá sản; các khoản thu khác cho Nhà nước (ngoài khoản tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu hủy vật chứng, tài sản mà Luật Thi hành án dân sự năm 2008 đã quy định).

“Các khoản thu khác” theo quy định tại Điều 36 Luật sửa đổi, bổ sung được Nghị định 62/2015/NĐ-CP nêu cụ thể, gồm các khoản: khoản truy thu thuế; khoản viện trợ cho Nhà nước và các khoản bồi thường cho Nhà nước trong các vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; các khoản thu khác nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước (khoản 3 Điều 6). 

Đây là quy định mới của hệ thống pháp luật Thi hành án dân sự nhằm đảm bảo những khoản thu nộp ngân sách nhà nước được thu hồi kịp thời, tránh thất thoát cho ngân sách nhà nước. 

2. Về việc ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu

Nghị định số 62/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung về việc hướng dẫn việc ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu, cụ thể:

Thứ nhất, bổ sung trường hợp “nhiều người được nhận một tài sản cụ thể hoặc nhận chung một khoản tiền” theo bản án, quyết định, nhưng chỉ có một hoặc một số người có yêu cầu thi hành án” (khoản 1 Điều 7).
Trong trường hợp này, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án đối với những người đã có yêu cầu, đồng thời thông báo cho những người được thi hành án khác theo bản án, quyết định đó biết để yêu cầu thi hành án trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ. Hết thời hạn trên, nếu người được thông báo không yêu cầu thi hành án thì Chấp hành viên tổ chức giao tài sản, khoản tiền đó cho người đã có yêu cầu hoặc người đại diện của những người đã có yêu cầu để quản lý. Quyền và lợi ích hợp pháp của những người được thi hành án đối với tài sản đó được giải quyết theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, bỏ quy định “ra quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án” (khoản 2 Điều 7).

Theo đó, trong trường hợp sau khi trừ đi thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà thời hiệu yêu cầu thi hành án vẫn còn thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án theo yêu cầu thi hành án (không cần ra quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án). Trường hợp đã hết thời hiệu yêu cầu thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự ra Thông báo theo mẫu để từ chối nhận yêu cầu thi hành án theo quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 31 Luật Thi hành án dân sự.

Thứ ba,đã bổ sung quy định giải quyết trường hợp phạm nhân là người phải thi hành án, thân nhân của họ hoặc người được họ ủy quyền yêu cầu thi hành án tự nguyện nộp tiền, tài sản thi hành án khi đã hết thời hiệu yêu cầu thi hành án (khoản 6 Điều 4).
Nhằm tạo điều kiện cho người phải thi hành án là phạm nhân có thể được xem xét giảm chấp hành hình phạt, xem xét đặc xá theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, cơ quan thi hành án dân sự không ra quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án mà chỉ ra quyết định thi hành án tương ứng với khoản tiền, tài sản họ tự nguyện nộp, đồng thời lập biên bản ghi rõ lý do, số tiền, tài sản do phạm nhân là người phải thi hành án, người được ủy quyền hoặc thân nhân của họ nộp và thông báo cho người được thi hành án đến nhận.Trường hợp người được thi hành án không đến nhận tiền, tài sản khi đã hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày được thông báo hợp lệ thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục sung quỹ nhà nước, sau khi khấu trừ tiền, tài sản mà họ phải thi hành theo quyết định thi hành án khác, nếu có.

Thứ tư,bổ sung căn cứ cơ quan thi hành án dân sự từ chối yêu cầu thi hành án:

Ngoài các căn cứ từ chối yêu cầu thi hành án đã được quy định tại Khoản 5 Điều 31 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, thì Luật sửa đổi, bổ sung đã bổ sung căn cứ cơ quan thi hành án dân sự từ chối yêu cầu thi hành án trong trường hợp “bản án, quyết định không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các đương sự theo quy định của Luật này”. Cụ thể hóa nội dung này, Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP xác định đây là trường hợp “bản án, quyết định không xác định cụ thể người phải thi hành án và nghĩa vụ phải thi hành”. 


III. Việc ra Quyết định thi hành án theo quy định của Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự 
* Về việc ra quyết định thi hành án (Điều 1 Thông tư liên tịch số 11)

1. Cơ bản kế thừa các quy định của Điều 2 Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 (các khoản 1,2,3,4,5), cụ thể: 

“1. Trường hợp vào cùng một thời điểm cơ quan thi hành án dân sự nhận được nhiều yêu cầu thi hành án liên quan đến một bản án, quyết định thì tùy thuộc vào nội dung của bản án, quyết định của Tòa án; nội dung yêu cầu thi hành án; thời hạn ra quyết định thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thực hiện việc ra một hay nhiều quyết định thi hành án theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP.

2. Trường hợp người được thi hành án chỉ yêu cầu một hoặc một số người trong những người phải thi hành án thực hiện toàn bộ nghĩa vụ liên đới thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án đối với người đó. 

3. Trường hợp đương sự là pháp nhân hoặc là người chưa thành niên, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án theo yêu cầu của người đại diện theo pháp luật của đương sự. 

Trường hợp đương sự là người mất năng lực hành vi dân sự hoặc là người chưa thành niên không còn cha, mẹ, không xác định được cha, mẹ hoặc cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ hoặc cha, mẹ không có điều kiện chăm sóc, giáo dục người chưa thành niên đó thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án theo yêu cầu của người giám hộ.

Trường hợp đương sự có ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án theo yêu cầu của người được uỷ quyền.

4. Đối với bản án, quyết định của Tòa án trong vụ án hành chính, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chỉ thụ lý và ra quyết định thi hành án đối với phần nghĩa vụ về tài sản như án phí, bồi thường thiệt hại, trả lại tài sản, giao lại đất đai được tuyên cụ thể trong bản án, quyết định của Tòa án. Những nội dung khác của bản án, quyết định được thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính.

5. Đối với bản án, quyết định của Tòa án có tuyên tổng hợp hình phạt tiền của nhiều bản án mà việc tổng hợp hình phạt tiền không đúng quy định của Bộ luật hình sự thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự không ra quyết định thi hành án mà có văn bản kiến nghị người có thẩm quyền xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án, quyết định đó”. 

2. Bổ sung quy định mới về cách thức ra quyết định thi hành án trong trường hợp có quy định thời hạn thực hiện (Khoản 6 Điều 1)
- Pháp luật hiện hành chỉ mới quy định về cách tính thời hạn, thời hiệu thi hành án đối với bản án, quyết định có quy định các thời hạn, kỳ thực hiện nghĩa vụ thi hành án, chưa có quy định về cách thức ra quyết định thi hành án đối với những trường hợp này, do đó trong thực tế khá vướng, thực hiện không thống nhất. Về nguyên tắc, nếu bản án, quyết định có tuyên nghĩa vụ của người phải thi hành án và có xác định thời hạn thực hiện nghĩa vụ thì người đó chỉ phải thực hiện khi đã đến thời hạn. Thông tư liên tịch số 11 đã quy định rõ việc ra quyết định thi hành án trong trường hợp bản án, quyết định có quy định thời hạn thực hiện nghĩa vụ thi hành án và việc ra quyết định thi hành án đối với nghĩa vụ được thực hiện theo nhiều thời hạn khác nhau. Theo đó, người phải thi hành án chỉ có nghĩa vụ thi hành đối với những nghĩa vụ đã đến hạn. Cụ thể: Đối với bản án, quyết định có ấn định một thời hạn cụ thể để thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chỉ ra quyết định thi hành án khi nghĩa vụ đã đến hạn, trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác. Đối với bản án, quyết định ấn định nghĩa vụ được thực hiện theo nhiều thời hạn khác nhau thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết định thi hành án đối với những nghĩa vụ đã đến hạn. 

Trên thực tế, người được thi hành án thường yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành toàn bộ bản án (bao gồm cả nghĩa vụ đến hạn và chưa đến hạn của người phải thi hành án). Tuy nhiên, cơ quan thi hành án dân sự cần phải xem xét và chỉ ra quyết định thi hành án đối với các nghĩa vụ đã đến hạn. 

Ví dụ: Bản án ngày 02/4/2016 tuyên: Công ty A  có nghĩa vụ trả cho Công ty Cổ phần Q số tiền 1.536.000.000 đồng. Thời gian và phương thức trả: Ngày 31/9/2016 trả 1.200.000.000 đồng; ngày 30/03/2017 trả 336.000.000 đồng. 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện C ra Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 09/QĐ-CCTHA ngày 02/11/2016, cho thi hành khoản: Công ty A có nghĩa vụ trả cho Công ty Cổ phần Q số tiền 1.536.000.000 đồng. Thời gian và phương thức trả: Ngày 31/9/2016 trả 1.200.000.000 đồng; ngày 30/03/2017 trả 336.000.000 đồng. 

Như vậy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện C đã ra quyết định thi hành án đối với cả nghĩa vụ chưa đến hạn (kỳ hạn 30/03/2017, số tiền 336.000.000 đồng) là không phù hợp với quy định của Thông tư liên tịch số 11.

Trường hợp này, khi nhận được đơn yêu cầu (ngày 02/11/2016), cơ quan thi hành án dân sự chỉ ra quyết định thi hành án với nội dung: Công ty A có nghĩa vụ trả cho Công ty Cổ phần Q số tiền 1.200.000.000 đồng. Kể từ ngày 30/03/2017, khi có đơn yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự mới tiếp tục ra quyết định thi hành án với nội dung: Công ty A có nghĩa vụ trả cho Công ty Cổ phần Q số tiền 336.000.000 đồng, trừ trường hợp các đương sự thống nhất đưa ra thi hành cả những kỳ hạn chưa đến hạn. 

- Bên cạnh đó, đối với bản án, quyết định về cấp dưỡng theo định kỳ hàng tháng thường kéo dài nhiều năm đến khi trẻ đủ 18 tuổi, nếu ra 01 quyết định thi hành án cho toàn bộ nội dung bản án thì vụ việc có thể kéo dài hàng chục năm và cũng không đúng với bản chất tổ chức thi hành án mà nghĩa vụ của người phải thi hành án chưa đến hạn; nhưng nếu chỉ ra quyết định thi hành án đối với các nghĩa vụ đã đến hạn thì mỗi một tháng cơ quan thi hành án lại phải ra 01 quyết định thi hành án, 01 năm cơ quan thi hành án dân sự phải ra 12 quyết định thi hành án, điều này sẽ gây khó khăn cho việc quản lý hồ sơ, thống kê, đặc biệt là trong trường hợp người phải thi hành án không có điều kiện thi hành. 

Do đó, Thông tư liên tịch số 11 cũng quy định riêng đối với trường hợp bản án, quyết định về cấp dưỡng. Theo đó, quy định theo nguyên tắc “Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết định thi hành án đối với những nghĩa vụ đã đến hạn” đồng thời để phù hợp với tính chất giá trị nhỏ, đều đặn, thường xuyên của yêu cầu cấp dưỡng, cho phép khả năng ra quyết định thi hành án với khoản “sẽ đến hạn” nhưng giới hạn “trong năm thi hành án” so với thời điểm nộp đơn yêu cầu thi hành án. 

Ví dụ: Quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự số 16/2013/QĐHNGĐ của Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh D tuyên ông Nguyễn Văn A có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con là cháu Nguyễn Thị C từ tháng 5/2013 đến tháng 5/2019 với số tiền 500.000đ/tháng.

Giả sử đương sự đã có đơn yêu cầu thi hành án và cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án với tất cả các kỳ hạn cho đến tháng 5/2019 thì nay vẫn tiếp tục tổ chức thi hành quyết định thi hành án đó. Trong trường hợp đến thời điểm này mới có đơn yêu cầu thi hành án, thì cơ quan Thi hành án dân sự ra 01 quyết định thi hành án cho những khoản đã đến hạn đang trong thời hiệu yêu cầu thi hành án cho đến thời điểm tháng 9/2017 (kết thúc năm thi hành án). 
Tuy nhiên, để đảm bảo nguyên tắc người phải thi hành án chỉ có nghĩa vụ thi hành đối với những nghĩa vụ đã đến hạn, Thông tư số liên tịch số 11 cũng quy định: Trong quá trình thi hành án, người có nghĩa vụ chỉ phải thực hiện các nghĩa vụ đến hạn, trừ trường hợp người có nghĩa vụ tự nguyện thi hành cả nghĩa vụ chưa đến hạn. 

Bên cạnh việc quy định ra quyết định thi hành án về nguyên tắc chung như trên, Thông tư liên tịch số 11 cũng đưa ra ngoại lệ: “Trường hợp các đương sự thỏa thuận về việc thi hành một lần đối với toàn bộ nghĩa vụ theo định kỳ hoặc theo nhiều thời hạn khác nhau thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết định thi hành án cho toàn bộ nghĩa vụ...” 

Liên quan đến thi hành cấp dưỡng, Thông tư liên tịch số 11 cũng giữ nguyên quy định của Thông tư liên tịch số 14: Khi có bản án, quyết định của Tòa án chấp nhận yêu cầu của đương sự về thay đổi mức cấp dưỡng, người cấp dưỡng mà vụ việc đang được cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thu hồi quyết định thi hành án đã ban hành và ra quyết định thi hành án theo bản án, quyết định mới. Việc thay đổi mức cấp dưỡng được thực hiện bắt đầu từ thời điểm được xác định tại bản án, quyết định mới của Tòa án, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. 
1.3 Bổ sung quy định việc ra quyết định thi hành án đối với trường hợp Cục Thi hành án dân sự rút hồ sơ từ Chi cục lên để thi hành (Khoản 7 Điều 1).

Theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 35 Luật  thi hành án dân sự thì: “nếu thấy cần thiết, cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có quyền rút các bản án, quyết định thuộc thẩm quyền thi hành của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện lên để thi hành”. Việc Cục Thi hành án dân sự rút hồ sơ thi hành án từ Chi cục Thi hành án dân sự lên để tiếp tục tổ chức thi hành thường xuất phát từ lý do giá trị, tính chất vụ việc, mức độ phức tạp, liên quan đến nhiều Chi cục, liên quan đến việc thi hành án đang do Cục tổ chức thi hành...vì thế, nếu để Chi cục tiếp tục tổ chức thi hành sẽ gặp khó khăn, cần có sự phối hợp, tháo gỡ từ cấp cao hơn, nên về bản chất chỉ là thay đổi cơ quan và chấp hành viên tổ chức thi hành vụ việc, không được lợi dụng quy định về việc rút hồ sơ để kéo dài thời gian thi hành án hoặc để lấy lý do tiến hành việc thi hành án lại từ đầu. Kết quả thi hành án trước đó đã được Chi cục Thi hành án dân sự thực hiện đúng quy định của pháp luật phải được công nhận. Tuy nhiên, việc các quyết định về thi hành án mà Cục THADS ban hành sau này nếu chỉ căn cứ vào Quyết định thi hành án của Chi cục THADS cấp huyện có thể hơi “khập khiễng”. Mặt khác, liên quan đến quy định này, trong hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự, tại Biểu mẫu số B46-THADS (Quyết định rút hồ sơ thi hành án) có nội dung:

 “Điều 1. Rút Hồ sơ thi hành án số.... ngày ....tháng... năm…hiện đang do Chi cục Thi hành án dân sự.... tổ chức thi hành. 

Điều 2. Cục Thi hành án dân sự....... tiếp tục ra các quyết định về thi hành án đối với Bản án, Quyết định số.... ngày.... tháng ....năm .... của …

Các khoản tiếp tục thi hành: …

Kết quả thi hành án do Chi cục Thi hành án dân sự ....đã thực hiện không trái quy định của pháp luật có giá trị pháp lý.”. 

Quy định trên cũng chưa thực sự rõ ràng. Do đó, để quá trình tổ chức thi hành án được ổn định, đúng pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự mà vẫn đảm bảo tính thống nhất (Cục thi hành các quyết định của Cục), Thông tư liên tịch số 11 đã bổ sung quy định cụ thể, rõ ràng hơn việc ra quyết định thi hành án trong trường hợp Cục THADS rút hồ sơ từ Chi cục lên để thi hành. Theo đó: “Trường hợp cần thiết rút hồ sơ thi hành án từ cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện lên để tổ chức thi hành theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 35 Luật Thi hành án dân sự thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh ra quyết định rút hồ sơ thi hành án. Quá trình tổ chức thi hành án tiếp theo, căn cứ vào quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện và quyết định rút hồ sơ thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh và Chấp hành viên có trách nhiệm ra các quyết định về thi hành án theo quy định của pháp luật mà không phải ra quyết định thi hành án mới. Các quyết định về thi hành án, kết quả của quá trình tổ chức thi hành trước đó do cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện thực hiện nếu không vi phạm pháp luật vẫn có giá trị pháp lý, được công nhận và được sử dụng làm căn cứ để tiếp tục tổ chức thi hành vụ việc.” (Nội dung này trước đây cũng đã được Tổng cục hướng dẫn áp dụng trong phạm vi toàn quốc trên cơ sở thống nhất với Vụ 11- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại Công văn số 1131/TCTHADS-NV1 ngày 25/4/2014). 
Như vậy, khi ra các quyết định về thi hành án tiếp theo, trong phần “căn cứ ban hành” sẽ ghi:

“Căn cứ Quyết định thi hành án số...ngày...tháng...năm của Chi cục Thi hành án dân sự huyện/thị xã/thành phố...

Căn cứ Quyết định rút hồ sơ thi hành án số...ngày...tháng...năm của Cục Thi hành án dân sự...”

Bên cạnh đó, mặc dù trong quá trình xây dựng Thông tư liên tịch số 11 có một số ý kiến đề nghị quy định rõ trường hợp nào là trường hợp “cần thiết” mà Cục phải rút hồ sơ của Chi cục lên để thi hành theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 35 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014). Tuy nhiên, trên thực tế, có rất nhiều trường hợp Chi cục THADS gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án. Việc giới hạn, quy định các trường hợp bắt buộc Cục THADS phải rút hồ sơ lên để thi hành,việc quy định “cứng” trường hợp nào Cục THADS phải rút hồ sơ lên để thi hành sẽ làm giảm tính chủ động, linh hoạt của Cục THADS, có thể làm khó cho chính các Chi cục THADS. Có những vụ việc dù có khó khăn, phức tạp nhưng chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo thi hành quyết liệt, dứt điểm thì cũng có thể không nhất thiết Cục phải rút lên để thi hành. Trong khi đó, có thể lại có những vụ việc tuy việc tổ chức thi hành án không có quá nhiều khó khăn nhưng do tính chất “nhạy cảm” của vụ việc mà Cục THADS rút lên để thi hành…Do đó, đề nghị này được tiếp tục nghiên cứu, tại Thông tư liên tịch số 11 không quy định các trường hợp “cần thiết”, nhằm để dành quyền chủ động, linh hoạt cho Cục THADS quyết định. 
IV. Những vấn đề cần lưu ý trong quá trình ra Quyết định thi hành án
Quyết định thi hành án là văn bản đầu tiên đánh dấu quá trình tổ chức thi hành án tại cơ quan thi hành án dân sự. Trách nhiệm ban hành quyết định thi hành án là của người đứng đầu cơ quan thi hành án dân sự với sự tham mưu của công chức giúp việc tại cơ quan. Để việc thụ lý và tham mưu ban hành Quyết định thi hành án chính xác, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, khi thụ lý, ban hành Quyết định Thi hành án, cơ quan THADS cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Không ra quyết định thi hành án đối với bản án, quyết định của Tòa án có tuyên tổng hợp hình phạt tiền của nhiều bản án mà việc tổng hợp không đúng quy định của Bộ luật Hình sự. Trong trường hợp này, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cần phải có văn bản kiến nghị người có thẩm quyền xem xét lại bản án, quyết định đó theo thủ tục giám đốc thẩm. 

- Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh không ra quyết định thi hành án mới đối với trường hợp rút hồ sơ từ cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện lên để tổ chức thi hành.

- Chỉ ra quyết định thi hành án đối với phần nghĩa vụ về tài sản như án phí, bồi thường thiệt hại, trả lại tài sản, giao lại quyền sử dụng đất được tuyên cụ thể trong bản án, quyết định của Tòa án trong vụ án hành chính.

- Ngoài việc căn cứ khoản 1 Điều 23, Điều 35, Điều 36 Luật Thi hành án dân sự, quyết định thi hành án phải được căn cứ vào đúng nội dung bản án, quyết định tuyên, đối với quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu thì còn phải đúng theo nội dung mà đương sự yêu cầu, trong đó xác định cụ thể số, ngày, tháng, năm và tên Tòa án hoặc Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh hoặc Trọng tài thương mại ra bản án, quyết định đó. Cơ quan Thi hành án dân sự phải thận trọng trong việc xác định nội dung, phải ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ của đương sự. Phần “các khoản phải thi hành” phải ghi chính xác nội dung và đúng phạm vi, không được làm sai lệch nội dung quyết định của Tòa án, tránh tình trạng ra quyết định thừa hoặc thiếu các nội dung, các khoản phải thi hành án. Nếu là số tiền thi hành án thì phải ghi cả bằng số và bằng chữ.

Ví dụ: Quyết định công nhận sự thỏa thuận giữa các đương sự số 20/QĐST-DS ngày 18/7/2014 của Tòa án nhân dân thị xã C, tỉnh N có nội dung “ Ông Nguyễn Văn A và bà Trần Thị H phải trả cho bà Nguyễn Minh L tổng số tiền là 1.316.597.000 đồng, lãi chậm thi hành án và 30 chỉ vàng 24K”.
Ngày 20/8/2014, bà L có đơn yêu cầu thi hành án phần “đề nghị ông Nguyễn Văn A và bà Trần Thị H phải trả cho tôi 1.316.597.000 đồng và 30 chỉ vàng 24K”. Ngày 25/8/2014, Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã C, tỉnh N đã ban hành Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 84/QĐ-CCTHADS với nội dung “Ông Nguyễn Văn A và bà Trần Thị H phải trả cho bà Nguyễn Minh L tổng số tiền là 1.316.597.000 đồng, lãi chậm thi hành án và 30 chỉ vàng 24K”. Như vậy, Chi cục THADS thị xã C đã ban hành Quyết định thi hành án căn cứ theo đúng nội dung bản án nhưng không đúng nội dung mà người được thi hành án yêu cầu theo đơn, dẫn đến khiếu nại của người phải thi hành án.

- Trường hợp người được thi hành án là pháp nhân hoặc cá nhân là người chưa thành niên, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự: Trường hợp này, Thủ trưởng cơ quan thi hành án chỉ ra quyết định thi hành án khi nhận được yêu cầu thi hành án của người đại diện theo pháp luật của đương sự.

- Cơ quan THADS nhận được đơn yêu cầu THA của người giám hộ cho người được thi hành án có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi: Theo quy định tại Điều 57, 58, 59 của Bộ luật Dân sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) thì người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi chỉ có nghĩa vụ, quyền và quyền quản lý tài sản theo quyết định của Tòa án. Do đó, khi nhận được yêu cầu thi hành án của người giám hộ đối với đương sự là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì cơ quan thi hành án dân sự cần yêu cầu người giám hộ chứng minh họ được thực hiện quyền, nghĩa vụ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quyết định của Tòa án để thụ lý và ra quyết định thi hành án.

- Đối với bản án, quyết định có ấn định một thời hạn cụ thể để thực hiện toàn bộ nghĩa vụ: 

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chỉ ra quyết định thi hành án khi nghĩa vụ đã đến hạn, trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác. Đối với bản án, quyết định ấn định nghĩa vụ được thực hiện theo nhiều thời hạn khác nhau thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết định thi hành án đối với những nghĩa vụ đã đến hạn.

Đối với bản án, quyết định về cấp dưỡng theo định kỳ hàng tháng thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết định thi hành án đối với những nghĩa vụ đã đến hạn hoặc sẽ đến hạn trong năm thi hành án. Quá trình thi hành án, người có nghĩa vụ chỉ phải thực hiện các nghĩa vụ đến hạn trừ trường hợp người có nghĩa vụ tự nguyện thi hành cả nghĩa vụ chưa đến hạn. Khi có bản án, quyết định của Tòa án chấp nhận yêu cầu của đương sự về thay đổi mức cấp dưỡng, người cấp dưỡng mà vụ việc đang được cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thu hồi quyết định thi hành án đã ban hành và ra quyết định thi hành án theo bản án, quyết định mới. Việc thay đổi mức cấp dưỡng được thực hiện bắt đầu từ thời điểm được xác định tại bản án, quyết định mới của Tòa án, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. 

Trường hợp các đương sự thỏa thuận về việc thi hành một lần đối với toàn bộ nghĩa vụ theo định kỳ hoặc theo nhiều thời hạn khác nhau thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết định thi hành án cho toàn bộ nghĩa vụ.
- Khi ban hành quyết định thi hành án cần ghi cụ thể, chính xác các điều khoản quy định liên quan đến thẩm quyền ra quyết định của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện hay cấp tỉnh, quyết định thi hành án chủ động hay quyết định thi hành án theo đơn.

Ví dụ: Cơ quan THADS thành phố L, tỉnh L ban hành Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu của bà Dương Thị H để tổ chức thi hành Bản án số 12/2015/DSPT ngày 20/02/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh L. Tuy nhiên, quá trình ban hành quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu, Chi cục trưởng Chi cục THADS tp L đã căn cứ vào khoản 2 Điều 36 để ban hành. Như vậy, Chi cục THADS TP L đã áp dụng căn cứ ra quyết định thi hành án chủ động để ban hành quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu là chưa chính xác, dẫn đến đương sự có cơ hội để khiếu nại, kéo dài việc thi hành án.

Bên cạnh đó, cơ quan thi hành dân sự cần chú ý việc đóng dấu công văn đến khi nhận yêu cầu thi hành án cũng như khi tiếp nhận bản án, quyết định của Tòa án. Việc đóng dấu Công văn đến nhằm để đảm bảo việc tiếp nhận yêu cầu thi hành án; bản án, quyết định của Tòa án và việc thụ lý, ra quyết định thi hành án đúng thời hạn Luật định. Sau khi công chức tham mưu đã dự thảo quyết định thi hành án dân sự, người có thẩm quyền ban hành quyết định phải rà soát, kiểm tra lại trước khi ký phát hành để hạn chế các sai sót không đáng có dẫn đến thiệt hại về quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án cũng như hạn chế các khiếu nại, tố cáo của đương sự.

Trên đây là một số nội dung tổng quát, những điểm mới cần lưu ý trong việc ra quyết định thi hành án./. 
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